PHIẾU HỌC TẬP MÔN HOÁ HỌC
Tuần từ 30/3/2020 đến 05/4/2020
BÀI 36: METAN
Bài 1: Vào mùa hè , trên mặt ao hồ thường nổi lên nhiều bong bóng khí. Các bọt khí thoát ra đó có  thành phần chính là khí metan. Công thức phân tử của metan là 
A. C2H4		B. CH4		C. C2H6		D. C2H2 
Bài 2: Nhận xét nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất vật lí của metan? 
A. Khí metan tan nhiều trong nước. 
B. Khí metan nặng hơn không khí. 
C. Khí metan không màu, có mùi hắc khó chịu. 
D. Khí metan là chất khí, không màu, ít tan trong nước. 
Bài 3: Số liên kết đơn trong phân tử metan là 
A. 1			B. 2 			C. 3 			D. 4 
Bài 4:Trong phòng thí nghiệm, có thể thu khí metan bằng cách
A. đẩy không khí, ngửa bình thu 	B. đẩy nước, ngửa bình thu 
C. đẩy không khí, úp bình thu          	D. đẩy nước, úp bình thu 
Bài 5: Để xác định phản ứng cháy của khí metan có tạo thành khí cacbonic, ta cho vào ống nghiệm: 
A. dung dịch axit HCl			B. dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 
C. nước					D. dung dịch natri clorua NaCl
Bài 6: Điều kiện xảy ra phản ứng giữa metan và khí clo là: 
A. có bột sắt là xúc tác.		
B. đưa ra ánh sáng 
C. nhỏ thêm một vài giọt axit H2SO4
D. thêm vào hỗn hợp phản ứng một ít nước 
Bài 7: Phản ứng giữa metan và khí clo được gọi là: 
A. phản ứng trung hoà			          B. phản ứng cộng 
C. phản ứng cháy					D. phản ứng thế 
Bài 8: Dẫn hỗn  hợp khí metan và khí  clo vào eclen, đặt ngoài ánh sáng. Sau một thời gian, cho nước vào bình lắc nhẹ rồi thêm vào một mẩu giấy quỳ tím (hình vẽ).
[image: ]
Hiện tượng quan sát được là:
A. quỳ tím chuyển thành màu xanh		B. quỳ tím bị mất màu 
C. quỳ tím chuyển thành màu đỏ		D. màu của giấy quỳ không đổi 

Bài 9:Để có hỗn hợp nổ mạnh nhất giữa khí metan và khí oxi, cần trộn hai khí theo tỉ lệ là:  
A. 3:2		B. 2:1			C. 2 : 3		D. 1 : 2
Bài 10: Tính chất hoá học nào dưới đây không phảicủa metan?
A. Tham gia phản ứng cháy với oxi. 
B. Tham gia phản ứng thế với clo.
C. Làm mất màu dung dịch nước brom. 
D. Cả 2 tính chất A và B. 
Bài 11: Hiện tượng nổ tại một số mỏ than là do sự đốt cháy khí X có trong mỏ than khi có các hoạt động như bật diêm, hút thuốc,… Khí X là 
A. nitơ		B. metan		C. oxi		D. cacbon đioxit
Bài 12:Thành phần phần trăm khối lượng của nguyên tố C và H trong phân tử metan lần lượt là :
A. 75% và 25%				B. 50% và 50%
C. 25% và 75%				D. 66,67% và 33,33%
Bài 13: Ứng dụng nào sau đây không phải của metan? 
A. Dùng là nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. 
B. Là nguyên liệu để điều chế hiđro theo sơ đồ: 

metan + nước  cacbon đioxit + hiđro
C. Sản xuất rượu etylic và axit axetic,…
D. Điều chế bột than và nhiều chất khác. 
Bài 14: Thể tích oxi (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí metan là : 
A. 3,36 lít		B. 5,04 lít			C. 6,72 lít		D. 8,96 lít 
Bài 15: Khi tiến hành phản ứng thế giữa clo và metan có chiếu sáng, thu được một sản phẩm thế chứa  70,3% clo theo khối lượng. Công thức phân tử của sản phẩm thế clo thu được là : 
A. CH3Cl		B. CH2Cl2			C. CHCl3		D. CCl4 
Bài 16: Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Trình bày phương pháp hoá học để tách riêng hai khí trên. Viết các phương trình hoá học xảy ra. 
Bài 17: Đốt cháy hoàn toàn 16 gam metan thu được khí  CO2 và H2O. 
a. Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b. Tính thể tích khí oxi (ở đktc) đã dùng. 
c. Tính khối lượng CO2 và khối lượng H2O thu được sau phản ứng. 
Bài 18: Trong một bình thuỷ tinh không màu có chứa 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm metan và clo với tỉ lệ số mol bằng 1 : 1. 
[image: ]Đưa bình thuỷ tinh ra ngoài ánh sáng để tiến hành phản ứng thế. Tính khối lượng metyl clorua CH3Cl thu được nếu hiệu suất phản ứng là:
a. 100% (trong lí thuyết).
b. 85% (trong thực tế).




BÀI 37: ETILEN
Bài 1: Trong quá trình chín, trái cây đã thoát ra một lượng nhỏ khí X, lượng khí  sinh ra này có tác dụng thúc đẩy quá trình hô hấp của tế bào trái cây và làm cho quả xanh mau chín. Tên gọi của khí X là:
A. metan		B. etilen		C. axetilen		D. cacbon oxit 
Bài 2: Etilen là nguyên liệu để điều chế polietilen (PE), dùng trong công nghiệp chất dẻo. Công thức phân tử của etilen là:
A. CH4		B. C2H4		C. C2H2		D. C6H6 
Bài 3: Tính chất vật lí của etilen là: 
A. chất khí, không màu, không mùi, tan nhiều trong nước, nhẹ hơn không khí 
B. chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí
C. chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí
D. chất khí, không màu, không mùi, tan nhiều trong nước, nặng hơn không khí 
Bài 4: Trong phân tử etilen, giữa hai nguyên tử cacbon có:
A. một liên kết ba	             	B. hai liên kết đơn 
C. hai liên kết đôi.			D. một liên kết đôi 
Bài 5: Số liên kết đơn trong phân tử etilen là:
A. 4		           B. 5			C. 6			D. 2 
Bài 6: Khí X là một hiđrocacbon có tỉ khối so với hiđro là 14. Công thức phân tử của X là:
A. CH4		B. C2H6		C. C2H2		D. C2H4
Bài 7: Chất nào dưới đây có tác dụng làm mất màu dung dịch nước brom? 
A. Oxi		B. Etan		C. Etilen		D. Metan
Bài 8: Khí etilen không có phản ứng nào sau đây? 
A. Phản ứng cháy với oxi 		B. Phản ứng thế với clo 
C. Phản ứng cộng với  brom 		D. Phản ứng trùng hợp
Bài 9: Etilen và metan đều có khả năng tham gia phản ứng nào dưới đây? 
A. Phản ứng thế với clo.			B. Phản ứng phân huỷ. 
C. Phản ứng trùng hợp.			D. Phản ứng cháy. 
Bài 10: Đốt cháy etilen trong bình khí oxi thu được khí cacbonic và hơi nước. Tổng hệ số của chất tham gia và chất sản phẩm trong phương trình phản ứng là:
A. 6			B. 7			C. 8 			D. 9 
Bài 11: Trùng hợp 3 mol etilen ở điều kiện thích hợp. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng polietilen (PE) thu được là:
A. 67,2 gam 	B. 56,0 gam		C. 84,0 gam 		D. 105,0 gam 
Bài 12: Hỗn hợp X gồm 3 khí metan, hiđro và etilen. Để nhận biết khí etilen trong hỗn hợp trên, ta dẫn hỗn hợp khí qua:
A. dung dịch Ca(OH)2			B. dung dịch HCl 
C. dung dịch nước brom			D. nước 
Bài 13: Ứng dụng nào dưới đây không phải của etilen? 
A. Nguyên liệu sản xuất PE, PVC. 	B. Sản xuất rượu etylic, axit axetic. 
C. Làm nhiên liệu. 			D. Kích thích hoa quả mau chín. 
Bài 14:Đốt cháy hoàn toàn 14 gam etilen trong bình khí oxi. Khối lượng CO2 và H2O thu được lần lượt là 
A. 44 gam; 18 gam.			B. 22 gam; 9 gam. 
C. 44 gam; 9 gam.				D. 22 gam; 18 gam. 
Bài 15: Thể tích khí etilen (đktc) cần dùng để phản ứng hết với 8 gam brom trong dung dịch là 
A. 1,12 lít.		B. 2,24 lít.		C. 4,48 lít.		D. 1,344 lít. 
Bài 16: Etilen có khả năng phản ứng với trường hợp nào dưới đây? Viết các phương trình hoá học xảy ra. 
a) Khí oxi.					b) Khí clo. 
c) Dung dịch nước brom.			d) Trùng hợp. 
e) Dung dịch NaOH.			f) Dung dịch HCl. 
Bài 17: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen (ở đktc) thu được khí CO2 và hơi nước. 
a) Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng. Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. 
b) Tính tổng khối lượng CO2và H2O thu được sau phản ứng. 
[bookmark: _GoBack]Bài 18: Dẫn 1,344 lít hỗn hợp gồm metan và etilen qua dung dịch nước brom, thấy có 4,8 gam brom phản ứng và có 0,672 lít khí thoát ra. Tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. Biết thể tích các khí đo ở đktc. 
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